
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 39 Ngách 35 Ngõ 43, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

29/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT BẢO KHÁNH

0108205570

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

4. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: 
- Sản xuất thạch cao

2394

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa
- Bán buôn kính xây dựng:
+ Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng:
+ Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
+ Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
NỘI THẤT BẢO KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO KHANH FURNITURE PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974996095
Email: leduongtb@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác:
+ Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch...bằng 
da, giả da và bằng các chất liệu khác.
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh: 
+ Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
+ Bán buôn hàng mỹ phẩm: son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
+ Chế phẩm vệ sinh: xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
+ Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
+ Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh.
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
+ Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
+ Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia 
đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
+ Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa
+ Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác;
+ Bán buôn văn phòng phẩm.
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
+ Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục;
+ Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự:
+ Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
+ Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác

4649(Chính)

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh:
+ Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế bằng mọi loại vật liệu;
+ Bán lẻ đồ dùng nội thất tương tự: kệ, giá sách...
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh:
+ Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói 
đan;

4759

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623
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9.000.000.000 VNĐ

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034086000130   

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hùng Việt, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 39 Ngách 35 Ngõ 43, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ VĂN DƯƠNG                       Nam
19/11/1986 Kinh Việt Nam

14/07/2014 Cục Cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034086000130
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hùng Việt , Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 39 Ngách 35 Ngõ 43, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN DƯƠNG                    Nam

19/11/1986 Kinh Việt Nam

14/07/2014 Cục Cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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